
Sở, Quận, 
Huyện

Đơn vị

1 Trần Hữu Sanh 11/10/1961 CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 6

2 Trần Bạch Yến 29/04/1976 CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 11 2.2.5 Q3 Lớp 6

3 Nguyễn Hồng Hạnh 27/05/1976 CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 11 2.2.5 Q3 Lớp 6

4 Phan Thị Ngọc Truyền 02/03/1996 CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 16 2.2.5 Q3 Lớp 6

5 Nguyễn Cẩm Linh 01/01/1990 CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 16 2.2.5 Q3 Lớp 6

6 Hoàng Thụy Tuyết Anh 24/06/1985 CBCC Quận 1
Văn phòng Ủy ban nhân 

dân
2.2.5 Q3 Lớp 6

7 Nguyễn Thanh Hải 8/12/1981 CBCC Quận 1 Phòng GD&ĐT 2.2.5 Q3 Lớp 6

Lớp

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 2.2.5 - LỚP 6
Lịch học: Ngày  27/11 - 29/11 - 04/12/2024

Địa điểm: Học viện Cán bộ - CS2. 146 Võ Thị Sáu, Quận 3
Thời gian: Sáng từ 08:30 đến 11:45; Chiều từ 13:30 đến 16:45

STT Họ và tên Ngày sinh
CBCC/V

C

Đơn vị công tác
Khóa

Địa 
điểm



8 Trần Thị Mến 1989 CBCC Quận 1 UBND Phường Cầu Kho 2.2.5 Q3 Lớp 6

9 Nguyễn Thị Bé Tư 20/11/1991 CBCC Quận 1 UBND Phường Đa Kao 2.2.5 Q3 Lớp 6

10 Phạm Thành An 14/03/1992 CBCC Quận 1 UBND Phường Tân Định 2.2.5 Q3 Lớp 6

11 Đoàn Tuấn Anh 25/06/1992 CBCC Quận 1 UBND Phường Cô Giang 2.2.5 Q3 Lớp 6

12 Ngô Thị Kim Vy 29/10/1998 CBCC Quận 1 UBND Phường Cô Giang 2.2.5 Q3 Lớp 6

13 Tạ Mỹ Xuyên 30/12/1990 CBCC Quận 1 UBND Phường Cô Giang 2.2.5 Q3 Lớp 6

14 Lê Thị Hải 24/07/1966 CBCC Quận 1
UBND Phường Nguyễn 

Thái Bình
2.2.5 Q3 Lớp 6

15 Lê Thị Hiền 17/05/1956 CBCC Quận 1
UBND Phường Nguyễn 

Thái Bình
2.2.5 Q3 Lớp 6

16 Ngụy Trung Thắng 17/11/1989 CBCC Quận 1
UBND Phường Nguyễn 

Thái Bình
2.2.5 Q3 Lớp 6

17 Quách Phùng Bảo Châu 08/09/1989 CBCC Quận 1
UBND Phường Nguyễn 

Thái Bình
2.2.5 Q3 Lớp 6

18 Lê Văn Mạnh 05/09/1974 CBCC Quận 1
UBND Phường Nguyễn 

Thái Bình
2.2.5 Q3 Lớp 6

19 Võ Thành Phát 07/11/1984 CBCC Quận 1
UBND Phường Nguyễn 

Thái Bình
2.2.5 Q3 Lớp 6



20 Trần Văn Quyết 09/08/1995 CBCC Quận 1
UBND Phường Nguyễn 

Thái Bình
2.2.5 Q3 Lớp 6

21 Huỳnh Quang Tâm 25/02/1983 CBCC Quận 1 UBND Phường Bến Nghé 2.2.5 Q3 Lớp 6

22 Nguyễn Thị Nhị 29/05/1980 CBCC Quận 1
UBND Phường Cầu Ông 

Lãnh
2.2.5 Q3 Lớp 6

23 Phạm Hoàng Vân 12/11/1987 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
Phòng Quản lý đô thị 2.2.5 Q3 Lớp 6

24 Phan Thị Diễm Kiều 28/09/1990 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
Phòng Quản lý đô thị 2.2.5 Q3 Lớp 6

25 Nguyễn Trung Hiếu 29/11/1993 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
Phòng Quản lý đô thị 2.2.5 Q3 Lớp 6

26 Ngô Thị Thu Châu 04/10/1994 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 1 2.2.5 Q3 Lớp 6

27 Lê Bá Phú 21/7/1994 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 1 2.2.5 Q3 Lớp 6

28 Nguyễn Đức Long 15/2/1985 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 1 2.2.5 Q3 Lớp 6

29 Dương Lý Thiên Thanh 22/8/1990 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 1 2.2.5 Q3 Lớp 6

30 Nguyễn Thị Ngọc Anh 20/05/1997 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 6

31 Mai Thị Thông 25/05/1983 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 6



32 Đình Văn Khương 20/07/1990 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 6

33 Nguyễn Trọng Thuận 12/05/1992 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 14 2.2.5 Q3 Lớp 6

34 Tô Thanh Tùng 03/02/1987 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 14 2.2.5 Q3 Lớp 6

35 Phan Tấn Đạt 11/11/1992 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 15 2.2.5 Q3 Lớp 6

36 Nguyễn Thị Trung Tính 14/10/1990 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 15 2.2.5 Q3 Lớp 6

37 Lý Thành Tâm 20/5/1979 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 19 2.2.5 Q3 Lớp 6

38 Trần Thiện Bảo Khang 22/11/1988 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 19 2.2.5 Q3 Lớp 6

39 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 16/8/1979 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 19 2.2.5 Q3 Lớp 6

40 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 28/10/1983 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 21 2.2.5 Q3 Lớp 6

41 Lê Thị Thanh Thảo 17/01/1996 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 24 2.2.5 Q3 Lớp 6

42 Thới Thị Ngọc Huyền 12/02/1995 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 24 2.2.5 Q3 Lớp 6

43 Dương Quyền Trân 28/1/1998 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 25 2.2.5 Q3 Lớp 6



44 Phong Gia Hào 12/02/1976 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 25 2.2.5 Q3 Lớp 6

45 Nguyễn Hoàng Nam 20/09/1996 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 26 2.2.5 Q3 Lớp 6

46 Huỳnh Thị Phương Mai 07/11/1978 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 28 2.2.5 Q3 Lớp 6

47 Phạm Thị Cẩm Hồng 28/05/1987 CBCC Quận Bình Tân
UBND phường Bình Trị 

Đông B
2.2.5 Q3 Lớp 6

48 Đinh Vân Xuân Mai 19/02/1983 CBCC Quận Bình Tân
UBND phường Bình 

Hưng Hòa 
2.2.5 Q3 Lớp 6

49 Nguyễn Thành Nhân 05/08/1978 CBCC Quận Bình Tân
UBND phường Bình 

Hưng Hòa B
2.2.5 Q3 Lớp 6

50 Cao Thị Kim Thơm 20/11/1992 CBCC Quận 5 UBND Phường 2 2.2.5 Q3 Lớp 6

51 Nguyễn Tấn Lộc 23/07/1974 CBCC Quận 5 UBND Phường 3 2.2.5 Q3 Lớp 6

52 Đỗ Xuân Đông 13/12/1989 CBCC Quận 5 UBND Phường 4 2.2.5 Q3 Lớp 6

53 Nguyễn Thị Trâm Anh 21/03/1997 CBCC Quận 5 UBND Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 6

54 Đoàn Văn Thiếu 02/06/1965 CBCC Quận 5 UBND Phường 7 2.2.5 Q3 Lớp 6

55 Lê Phương Cát Vy 15/01/1978 CBCC Quận 5 UBND Phường 7 2.2.5 Q3 Lớp 6



56 Hà Chí Thanh 04/07/1977 CBCC Quận 5 UBND Phường 7 2.2.5 Q3 Lớp 6

57 Trần Thị Phú Khương 21/04/1988 CBCC Quận 5 UBND Phường 7 2.2.5 Q3 Lớp 6

58 Nguyễn Ngọc Đạt 11/03/1973 CBCC Quận 5 UBND Quận 5 2.2.5 Q3 Lớp 6

59 Đoàn Hoàng Mai 27/03/1987 CBCC Quận 5 UBND Phường 11 2.2.5 Q3 Lớp 6

60 Từ Chí Quyền 05/11/1994 CBCC Quận 10 UBND Phường 5 2.2.5 Q3 Lớp 6

61 Đặng Quỳnh Như 19/10/1996 CBCC Quận 10 UBND Phường 9 2.2.5 Q3 Lớp 6

62 Nguyễn Dương Dạ Thảo 04/08/1998 CBCC Quận 10 UBND Phường 11 2.2.5 Q3 Lớp 6

63 Nguyễn Văn Phường
10/10/197

9
CBCC Huyện Củ Chi UBND xã An Phú 2.2.5 Q3 Lớp 6

64 Ngô Lâm Khang
23/08/199

1
CBCC Huyện Củ Chi UBND xã An Phú 2.2.5 Q3 Lớp 6

65 Nguyễn Thị Thùy Trang CBCC Huyện Củ Chi UBND xã Phước Hiệp 2.2.5 Q3 Lớp 6

66 Lê Thị Thu Hiền CBCC Huyện Củ Chi UBND xã Phước Hiệp 2.2.5 Q3 Lớp 6

67 Bùi Thị Hương Trà
09/07/198

6
CBCC Huyện Củ Chi UBND xã Trung An 2.2.5 Q3 Lớp 6



68 Huỳnh Văn Khá
21/06/198

4
CBCC Huyện Củ Chi UBND xã Trung An 2.2.5 Q3 Lớp 6


